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Giới thiệu
Suy thận là một trong những biến chứng nghiêm trọng nhất của bệnh đái tháo đường
(tiểu đường), ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế
giới (WHO), khoảng 1 trong 3 người mắc bệnh tiểu đường sẽ phát triển các vấn đề về
thận, dẫn đến tình trạng suy thận mãn tính (CKD). Việc kiểm soát tiểu đường không
chỉ giúp duy trì mức đường huyết ổn định mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc
bảo vệ chức năng thận.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá mối liên hệ giữa tiểu đường và suy thận,
cũng như chế độ ăn uống phù hợp để bảo vệ thận cho những người mắc bệnh tiểu
đường.

Mối liên hệ giữa đái tháo đường và suy thận

Cơ chế bệnh sinh

Bệnh tiểu đường, đặc biệt là tiểu đường loại 2, có thể gây ra tổn thương cho thận thông
qua nhiều cơ chế khác nhau. Tình trạng tăng đường huyết kéo dài dẫn đến sự hình
thành của các sản phẩm glycation cuối cùng (AGEs), gây ra viêm và tổn thương tế bào
thận. Các yếu tố như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và viêm cũng góp phần vào sự
phát triển của bệnh thận do tiểu đường (DKD).
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Triệu chứng và chẩn đoán

Các triệu chứng của suy thận có thể không rõ ràng ở giai đoạn đầu, nhưng khi bệnh tiến
triển, người bệnh có thể gặp phải các triệu chứng như:

Sưng phù ở chân, mắt
Mệt mỏi, yếu đuối
Khó thở
Thay đổi trong lượng nước tiểu

Chẩn đoán suy thận thường dựa trên các xét nghiệm máu và nước tiểu để đánh giá mức độ
chức năng thận, bao gồm nồng độ creatinine và tỷ lệ lọc cầu thận (eGFR).

Chế độ ăn uống phù hợp để bảo vệ thận

Nguyên tắc chung

Chế độ ăn uống cho người mắc bệnh tiểu đường và suy thận cần phải được thiết kế để kiểm
soát lượng đường huyết, giảm áp lực lên thận và cung cấp đủ dinh dưỡng. Dưới đây là một số
nguyên tắc cơ bản:

Giảm lượng carbohydrate: Carbohydrate là nguồn năng lượng chính, nhưng cần phải
kiểm soát lượng tiêu thụ để duy trì mức đường huyết ổn định. Người bệnh nên ưu tiên
các loại carbohydrate phức tạp như ngũ cốc nguyên hạt, rau củ và trái cây tươi.
Hạn chế muối: Giảm lượng muối trong chế độ ăn uống giúp kiểm soát huyết áp và
giảm nguy cơ giữ nước, điều này rất quan trọng cho những người mắc bệnh thận.
Kiểm soát protein: Lượng protein cần được điều chỉnh tùy theo giai đoạn của bệnh
thận. Đối với người mắc bệnh thận giai đoạn đầu, lượng protein có thể được duy trì ở
mức bình thường, nhưng ở giai đoạn cuối hoặc khi đang chạy thận nhân tạo, cần tăng
cường lượng protein.

Thực phẩm nên ăn

Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm nên được đưa vào chế độ ăn uống cho người mắc
bệnh tiểu đường và suy thận:
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Rau củ: Các loại rau như bông cải xanh, cà rốt, và rau xanh là nguồn cung cấp vitamin
và khoáng chất quan trọng mà không làm tăng lượng đường huyết.
Trái cây: Nên chọn các loại trái cây có chỉ số glycemic thấp như táo, lê, và dâu tây.
Tránh các loại trái cây có hàm lượng đường cao như chuối và nho.
Protein: Nên ưu tiên các nguồn protein từ thực vật như đậu, hạt, và các loại đậu. Nếu
sử dụng protein động vật, nên chọn thịt nạc như gà, cá và trứng.
Chất béo lành mạnh: Sử dụng dầu ô liu, dầu hạt lanh và các loại hạt như hạt chia và
hạt óc chó để cung cấp chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Thực phẩm cần tránh

Người mắc bệnh tiểu đường và suy thận nên hạn chế hoặc tránh các loại thực phẩm sau:

Thực phẩm chế biến sẵn: Thường chứa nhiều muối, đường và chất béo không lành
mạnh.
Đồ uống có đường: Nước ngọt, nước trái cây có đường và đồ uống năng lượng có thể
làm tăng lượng đường huyết và không tốt cho thận.
Thực phẩm giàu kali và phốt pho: Cần hạn chế các thực phẩm như chuối, khoai tây,
và các sản phẩm từ sữa nếu chức năng thận đã suy giảm.

Kết luận
Kiểm soát tiểu đường là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ chức năng thận. Một chế
độ ăn uống hợp lý không chỉ giúp duy trì mức đường huyết ổn định mà còn giảm thiểu nguy
cơ suy thận. Người bệnh nên làm việc chặt chẽ với bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng để xây
dựng một kế hoạch ăn uống phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

Tài liệu tham khảo
Chronic Kidney Disease in Diabetes: Guidelines from KDIGO | AAFP.1.
Diabetes and Kidney Disease: What to Eat? | CDC.2.
Carbohydrates and the Kidney Diet – DaVita.3.
Balancing Diabetes and the Kidney Diet | National Kidney Foundation.4.
Pathogenesis of Diabetic Nephropathy – Chronic Kidney Disease and Type 2 Diabetes –5.

https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2021/0601/p698.html
https://www.cdc.gov/diabetes/healthy-eating/diabetes-and-kidney-disease-food.html
https://www.davita.com/diet-nutrition/articles/basics/carbohydrates-and-the-kidney-diet
https://www.kidney.org/news-stories/balancing-diabetes-and-kidney-diet
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK571720/
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NCBI Bookshelf.

Bài viết này hy vọng sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về cách kiểm soát tiểu
đường để bảo vệ thận thông qua chế độ ăn uống hợp lý. Hãy luôn nhớ rằng, việc chăm sóc
sức khỏe là một hành trình dài và cần sự kiên nhẫn, quyết tâm từ mỗi cá nhân.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK571720/

